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XU HƯỚNG NGẮN HẠN 
 
Các chỉ báo ngắn hạn trong hệ thống dự báo của chúng 
tôi cho tín hiệu xu hướng đảo chiều tăng với thanh 
khoản tăng dần lên trên trung bình. Giá đang kiểm tra 
lại mức kháng cự 346.48. Có thể tranh thủ mua thấp – 
bán cao cùng phiên nếu có sẵn cổ phiếu. 

 
 

XU HƯỚNG TRUNG HẠN 
 
Các chỉ báo trung hạn trong hệ thống của chúng tôi cho 
tín hiệu xu hướng vẫn đang giảm. Chỉ số cố gắng quay 
lại bên trong mô hình cái niêm hướng xuống với dấu 
hiệu chưa rõ nét. Ngừng giao dịch và chờ diễn biến mới. 

VN-INDEX 
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XU HƯỚNG NGẮN HẠN 
 
Các chỉ báo ngắn hạn trong hệ thống dự báo của 
chúng tôi cho tín hiệu xu hướng đảo chiều tăng nhưng 
thanh khoản vẫn còn bên dưới trung bình. Giá đang 
kiểm tra lại mức kháng cự 56.26. Có thể tranh thủ mua 
thấp – bán cao cùng phiên nếu có sẵn cổ phiếu. 

 
XU HƯỚNG TRUNG HẠN 
 
Các chỉ báo trung hạn trong hệ thống của chúng tôi 
cho tín hiệu xu hướng giảm vẫn còn. Đồ thị cho thấy 
giá vẫn dịch chuyển về cạnh dưới của kênh giảm hẹp 
và chưa cho dấu hiệu bứt phá khỏi kênh này, nên đứng 
ngoài chờ đợi tín hiệu mới. 

HNX-INDEX 

Biểu đồ VN-Index daily Biểu đồ HN-Index daily 

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 
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SCAN KỸ THUẬT 
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LƯỚT SÓNG BVS, KLS, SHN VÀ VND 

BVS KLS 

KLS có thanh khoản khá tốt và đang đà tăng, khả năng 
hình thành khung giao dịch 7-8. Cơ hội bán trên 8 và 
mua lại khi giá về gần 7 với những người có sẵn mã 
này. Ngừng bán nếu giá vượt quá 8 với dư mua lớn. 

BVS có thanh khoản khá tốt và đang đà tăng, khả năng 
hình thành khung giao dịch 8-9. Cơ hội bán trên 9 và 
mua lại khi giá về dưới 8 với những người có sẵn mã 
này. Ngừng bán nếu giá vượt quá 9 với dư mua lớn. 

SHN VND 

VND có thanh khoản khá tốt và đang đà tăng, khả 
năng hình thành khung giao dịch 6-7. Cơ hội bán trên 
7 và mua lại khi giá về dưới 6 với những người có sẵn 
mã này. Ngừng bán nếu giá vượt quá 7 với dư mua lớn. 

SHN có thanh khoản khá tốt và đang đà tăng, khả năng 
hình thành khung giao dịch 3.5-4.1. Cơ hội bán trên 4 
và mua lại khi giá về gần 3.5 với những người có sẵn 
mã này. Ngừng bán nếu giá vượt quá 4 với dư mua lớn. 



STT Mã CP % DTT Q4 % LN Q4 STT Mã CP % DTT Q4 % LN Q4 STT Mã CP % DTT Q4 % LN Q4 

1 VIC 87.4% 87.3% 13 HUT 47.1% 43.0% 25 RCL 42.7% 45.6% 

2 SDA 74.8% 58.0% 14 DQC 46.1% 122.4% 26 PTC 42.3% 724.1% 

3 ONE 58.5% 91.8% 15 PHS 45.1% 114.3% 27 TRC 42.1% 43.6% 

4 VE9 58.5% 79.6% 16 ALP 44.7% 47.0% 28 VC5 41.1% 55.5% 

5 VTL 56.0% 80.3% 17 NTL 44.3% 45.7% 29 TV4 41.0% 35.0% 

6 LTC 56.0% 58.2% 18 CID 44.1% 53.5% 30 VDS 39.8% 59.9% 

7 QTC 54.1% 58.6% 19 DZM 43.7% 79.8% 31 NST 39.7% 53.4% 

8 SJS 52.5% 42.0% 20 SSM 43.6% 56.3% 32 LUT 39.6% 49.6% 

9 KST 50.1% 55.4% 21 BKC 43.4% 69.0% 33 BCI 39.1% 35.0% 

10 CJC 49.9% 34.4% 22 BT6 43.4% 42.8% 34 DPR 38.6% 46.5% 

11 CSC 49.2% 40.9% 23 STL 42.9% 48.7% 35 BHS 38.6% 37.6% 

12 TV3 48.2% 58.6% 24 BTH 42.8% 44.7% 36 POT 38.4% 64.5% 
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BẢNG CỔ PHIẾU CÓ TỶ TRỌNG DOANH THU & LNST QUÝ 4 >30% DOANH THU CẢ NĂM  

PHÂN TÍCH CƠ BẢN 

Sau khi có danh sách cổ phiếu thỏa những điều kiện về doanh thu mà chúng tôi đặt ra, tuần này 
chúng tôi tiếp tục xem xét thêm yếu tố về lợi nhuận.  
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PHÂN TÍCH CƠ BẢN 

STT Mã CP % DTT Q4 % LN Q4 STT Mã CP % DTT Q4 % LN Q4 STT Mã CP % DTT Q4 % LN Q4 

37 PTM 38.2% 371.3% 45 SCD 35.2% 53.6% 53 HHC 32.8% 51.3% 

38 KMR 38.1% 73.7% 46 SDJ 35.1% 53.2% 54 SVI 32.2% 31.9% 

39 RHC 37.6% 43.1% 47 DL1 34.4% 40.8% 55 DHG 31.4% 37.7% 

40 BBC 37.4% 52.3% 48 LAF 34.4% 64.5% 56 SDH 31.0% 47.8% 

41 TNA 37.4% 57.5% 49 SRB 34.0% 164.1% 57 TDN 30.9% 56.6% 

42 SIC 37.3% 37.4% 50 INC 33.8% 38.8% 58 CAN 30.4% 35.2% 

43 DIC 36.9% 46.9% 51 RIC 33.8% 54.8% 

44 PVG 35.3% 38.6% 52 BMC 33.1% 34.7% 
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GIAO DỊCH & CUNG CẦU PHIÊN HÔM NAY 

THỐNG KÊ 

HSX 

Tổng KLGD 36,556,970 Tổng GTGD 499.96 tỷ 

Tổng khối lượng khớp theo giá mua 24,215,123 Tổng khối lượng dư mua 8,494,110 

Tổng khối lượng khớp theo giá bán 12,341,847 Tổng khối lượng dư bán 5,872,550 

TKL khớp giá bán - TKL khớp giá mua -11,873,276 TKL dư mua - TKL dư bán 2,621,560 

Tổng KLGD thỏa thuận 11,831,080 Tổng GTGD thỏa thuận 185.44 tỷ 

HNX 

Tổng KLGD 28,255,392 Tổng GTGD 255.39 tỷ 

Tổng khối lượng khớp theo giá mua 20,836,792 Tổng khối lượng dư mua 34,637,200 

Tổng khối lượng khớp theo giá bán 7,418,600 Tổng khối lượng dư bán 23,102,600 

TKL khớp giá bán - TKL khớp giá mua -13,418,192 TKL dư mua - TKL dư bán 11,534,600 

Tổng KLGD thỏa thuận 8,772,292 Tổng GTGD thỏa thuận 119.46 tỷ 
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GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI 5 PHIÊN GẦN NHẤT 

TOP 5 CP MUA RÒNG 5 PHIÊN GẦN NHẤT 

Mã CK 
(HSX) 

KL mua 
(1 CK) 

GT mua 
(tr. đồng) 

Mã CK 
(HNX) 

KL mua 
(1 ck) 

GT mua 
(tr. đồng) 

STB 1,248,080 21,237 ACB 684,900 13,412 

FPT 285,410 13,965 PGS 301,900 5,234 

MSN 147,890 12,646 PVI 232,600 4,258 

CTG 691,830 12,456 PVS 278,100 3,605 

SSC 420,200 11,881 PVC 235,100 2,709 

THỐNG KÊ 

HSX Mua (% thị trường) Bán (% thị trường) Mua – Bán 

Khối lượng 12,438,810(12.37%) 130,299,245 (129.56%) -117,860,435 

Giá trị (tỷ đồng) 248.91 (19.56%) 2,157 (169.47%) -1,908.09 

HNX Mua (% thị trường) Bán (% thị trường) Mua – Bán 

Khối lượng 3,676,400(3.98%) 794,900(0.86%) 2,881,500 

Giá trị (tỷ đồng) 42.92 (6.83%) 8.44 (1.34%) 34.48 
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THANK YOU 

Khuyến cáo: Báo cáo này phục vụ cho mục đích tham khảo thông tin, khách hàng 
không nên xem đây là hướng dẫn mua hoặc bán cổ phiếu. VFS không đảm bảo tính 
chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi khách hàng sử dụng báo cáo cho hoạt 
động đầu tư của mình. 

Phòng Phân Tích – Cty CP Chứng khoán Nhất Việt 

VIETFIRST SECURITIES CORPORATION 

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn         Huỳnh Ngọc Thương 
Nguyễn Ngọc Thành   


